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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;
- Luật Giá ngày 19/6/2023;
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
- Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
- Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
2. Cơ sở thực tiễn
(1) Hiện nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang thực hiện theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại: Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng và Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, quy định bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Dương.
(2) Sau khi thực hiện chính quyền 02 cấp, bỏ cấp huyện, hợp nhất tỉnh Hải Dương cũ và thành phố Hải Phòng cũ thành thành phố Hải Phòng mới, tên gọi của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có sự thay đổi. Cụ thể:
- Tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.
- Tại Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng và 375 Trạm Y tế trực thuộc các Trung tâm y tế thực hiện đổi tên kể từ ngày 01/7/2025. Trong đó có 43/47 là cơ sở y tế.
- Tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được tổ chức lại thành Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Hải Dương và chuyển nhiệm vụ, nhân lực thực hiện nhiệm vụ giám định y khoa về Trung tâm Giám định Y khoa Hải Phòng.
- Tại các Quyết định số: 5360, 5361, 5362, 5363/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có 08 đơn vị được hợp nhất thành 04 đơn vị.
Tính đến hết ngày 31/12/2025; trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 45 cơ sở y tế công lập và 375 Trạm y tế phải thực hiện đổi tên do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.
(3) Theo quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế, từ 01/01/2026 Trạm Y tế cấp xã chính thức là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu. Theo đó, các Trạm Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.
Ngày 17/12/2025 Sở Y tế đã hoàn thành việc tổ chức chuyển giao quyền quản lý 375 Trạm Y tế cho 113 Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.
(4) Theo quy định tại khoản 8, Điều 69 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục sử dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước ngày các cơ sở được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến khi được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt giá cho các cơ sở mới”, quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 31 tháng 12 năm 2025. 
Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thì: “Không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước”, đồng thời “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. 
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”, do đó Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Văn bản số 211/UBND-VX ngày 02/02/2026 hướng dẫn các cơ sở y tế được tiếp tục được áp dụng các quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kể từ ngày 01/01/2026 cho đến khi được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết mới để thay thế.
(5) Tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 quy định: “6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định”.
Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định: “3. Thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Các trường hợp khác thực hiện theo khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.”.

Để đảm bảo tính thống nhất danh mục giá dịch vụ theo đúng tên của các đơn vị (sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi khi triển khai chính quyền địa phương 02 cấp) và bổ sung một số danh mục giá dịch vụ (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật); việc xây dựng phương án giá và ban hành giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng để thay thế các Nghị quyết: số 103/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 và số 17/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

II. TÊN NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, phù hợp với các Nghị định: số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 và số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 
Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:
1. Điều 1. Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
2. Điều 2. Điều khoản thi hành.
3. Điều 3. Tổ chức thực hiện.
VI. HÌNH THỨC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Tại khoản 1 Điều 24 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 quy định:
“'1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau:
a) Lập phương án giá;
b) Thẩm định phương án giá;
c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.”
Căn cứ quy định nêu trên, Nghị quyết Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng là Nghị quyết hành chính. 
 VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
- Nguồn lực về con người, phương tiện cơ sở vật chất, kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng có đủ điều kiện để thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh.
- Điều kiện đảm bảo cho Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố ban hành đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố; các Sở, ban ngành liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh niêm yết công khai tại cơ sở. 
VIII. THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thời gian trình thông qua Nghị quyết: Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI.
Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng./.
	Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND TP;
- VP Đ ĐBQH&HĐND TP; 

- Các Sở: TP, TC, YT;
- CVP, PCVP;

- CV: YT, TC;

- Lưu: VT.
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